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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

               
 

Bản án s : 02/2018/LĐ-PT
 

  Ngày 03 - 10 - 2018 

V/v tranh chấp               

                        ả      

           ả             ;     

                       ả       

      ;       ả      ấ            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

  A                             

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồ      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:           L   V    

Các Thẩm phán:      T    T              

 Bà Nguyễn Th  Luyến   

- Thư ký phiên tòa     V  T    ả  T   – T      T                    

     T     
 

- Đại diện Viện Kiể    t nh n   n t nh  inh Th  n  Ông Nguyễn Hòa 

Bình – Ki                                

Ngày 03 tháng 10  ă  2018     T                         T            

phúc thẩm công khai v  án th  lý s : 02/2018/TLPT-LĐ      09       8  ă  

2018 v  “Tranh chấp     c   n          n   a    n  h  n  r     n   n     n 

    h       h  ;      h  n   h    h      n     h       h  ;  h   r   r  cấ   h   

   c”. Do bả           ng  ơ   ẩm s  01/2018/LĐ-ST ngày 15 tháng 6  ă  2018 

củ  T                     N            T        kháng cáo. 

Theo Quyế              án ra xét x  phúc thẩm s : 02/2018/QĐPT-LĐ  

ngày 12 tháng 9  ă  2018 giữ        ơ    ự: 

1. N    n  ơn:  

1.1     P    T    1 –       ă : 1964; 

1.2.     P    Vă   2 –       ă : 1963;  

1.3                 Đ1 –       ă : 1951; 
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1.4      P          –       ă : 1961       ế  ; 

N         h a     n    n h a         n  của  n  M :  

-    T    T   Đ –       ă : 1958; 

-     P    Xuân D –       ă : 1980; 

-     P         L –       ă : 1989; 

            : T     1     S        N            T    , th ng nhất ủy 

quy n cho bà Ph m Th  H1. 

1.5. Ông Tr n Quang N –       ă : 1954; 

1.6     T    T    3 –       ă : 1954;  

1.7          ễ  T ế  T1 –       ă : 1963;  

1.8     V  T    4 –       ă : 1962; 

1.9     V  T    1 –       ă : 1955; 

1.10     L  T    5 –       ă : 1966; 

            : T    N1     S        N            T    . 

1.11         T    2 –       ă : 1952; 

1.12     Đ   T   L1 –       ă : 1963; 

1.13         ễ  T     –       ă : 1953; 

1.14          ễ       L2 –       ă : 1965; 

1.15         ễ  T         T2 –       ă : 1968; 

1.16         ễ  T      –       ă : 1963; 

            : T    N2     S        N            T      

N       i di n h p pháp của n    n  ơn:    P    T    1 –       ă : 

1964 theo   ấ  ủ             16/12/2014. 

Đ      :      N2     S        N            T    . 

N   i b o v  quy n và l i ích h p pháp của n    n  ơn: Lu          ễ  

Vă  O – Vă                Đ       Đ                 Đă  Lă .
 

2. Bị  ơn: 

2.1. V    A 

Đ      :   14       N2     S        N            T    . 

N            n  h    h       :         Vă    – V           
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N            n  h   ủ      n: Ông Phan Công K.   ấ  ủ           

130/ UQ-V         30/8/2018. 

N                n         ch h    h  :         T     A1 – L       

Vă                T       Đ                      T      

2.2. Công ty B 

Đ      :   14       N1     S        N            T     

N       i di n  h    h       :     V       L – T             

N            n  h   ủ      n: Ông T    T    A2.          ủ        s  

551, quy n s  3 TP/S  / Đ        22/9/2018         ng t   Vă        

Công ch ng V. 

3. N   i làm ch n :
 

3.1. NLC1 –       ă  1950   ắng mặt. 

Đ      :    ng Z1         P            C            T      

3.2. NLC2, vắng mặt. 

Đ      : Z2            G         A  Q    Y                         

3.3. NLC3, vắng mặt. 

Đ      :    ng Z3         H       B            H  Chí Minh. 

4. N   i kháng cáo: 

4 1     P    T    1            ơ                         ủ         ủ      

        ơ        

4 2  V    A        ơ   

4.3. Công ty B        ơ   

NỘI DUNG VỤ    

 ạ                                                                 ụ 

                              

1/    P    T    1     T    T    3      T    Q               T    2     

Đ   T   L1            ễ       L2          :  

 ă  1986  các ông bà         ơ                                         

              T                                   ả    ấ     Q1         

        Q                     ơ     ả                ả          ế  ủ   ấ   ả      

      ả    ấ              T           ả                    ả    ẩ            

 ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         18/11/1997                
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       B                 B                                ế   ă  2000           

    ả                                    ă  1986  ế   ă  1999 Trung tâm A 

 V    A)              B (Công ty B          ự         ế     ả              

nên kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti                    ả tr  

cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti                 ă  1986  ế   ă  1999. 

2/    V  T    1          :  ă  1990             ơ                   

                                    T                                   ả  

  ấ     Q2                  ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         

18/11/1997                       B                 B                        ế  

 ă  2000               ả                                ă  1990  ế   ă  1999 

Trung tâm A  V    A               B (Công ty B          ự         ế     ả  

                          i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti        

BHXH, chi trả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti                 ă  

1990  ế   ă  1999. 

3/ Ông P                    :  ă  1982                                

                   Q3                 ă  1985                ả    ấ     Q1 

                 ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         18/11/1997 

                    p B                 B) ông                    ế   ă  2000  

             ả               ông               ă  1982  ế   ă  1999 T         

A  V    A               B (Công ty B          ự         ế     ả              

cho ông. Ông kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti                  

trả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti                 ă  1982  ế   ă  

1999. 

4/    L  T    5          :  ă  1987             ơ                   

                                    T                                   ả  

  ấ     Q1                  ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         

18/11/1997                       B                 B                        ế  

 ă  2000               ả                                ă  1987  ế   ă  1999 

Trung tâm A  V    A               B (Công ty B          ự         ế     ả  

                    Bà kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti        

BHXH, chi trả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti                 ă  

1987  ế   ă  1999  

5/        ễ  T              :  ă  1987             ơ                   

                                    T                                         

do Q4                  ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         

18/11/1997                       B                 B                        ế  

 ă  2000               ả                                ă  1987  ế   ă  1999 
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Trung tâm A  V    A               B (Công ty B          ự         ế     ả  

                    Bà kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti        

BHXH, chi trả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti           H t   ă  

1987  ế   ă  1999  

6/                Đ1          :  ă  1987              ơ              

                                         T                                  

 ả    ấ     Q5                  ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T    

     18/11/1997                       B                 B                    

     ế   ă  2000               ả                                 ă  1987  ế  

 ă  1999 T         A  V    A               B (Công ty B) không   ự       

  ế     ả                       Ông kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn 

trả ti                    ả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti        

BHXH t   ă  1987  ế   ă  1999  

7/    V  T    4          :  ă  1986             ơ                   

                                    T                                          

do Q6               ả       ự        ă  1989                  ả    ấ     Q2 

                 ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         18/11/1997 

                      B                 B                        ế   ă  2000  

             ả                                ă  1986  ế   ă  1999 T         

A  V    A               B (Công ty B          ự         ế     ả              

        Ông kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti                  

trả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti                 ă  1986  ế   ă  

1999. 

8/        ễ  T         T2          :  ă  1983             ơ           

                                            T                              

             ữ       ế   ă  1985                ả    ấ     Q1                 

 ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         18/11/1997                

       B                 B                        ế   ă  2000               ả  

                              ă  1983  ế   ă  1999 T         A  V    A     

          B (Công ty B          ự         ế     ả                      Bà kh i 

ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti                    ả tr  cấp thôi 

vi c, b       ng thi t h i ti                 ă  1983  ế   ă  1999  

9/        ễ  T               :  ă  1987             ơ              

                                         T                                  

 ả    ấ     Q1                  ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T    

     18/11/1997                       B                 B                   

     ế   ă  2000               ả                                ă  1987  ế  
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 ă  1999 T         A  V    A               B (Công ty B          ự       

  ế     ả                      Bà kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả 

ti                    ả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti             

t   ă  1987  ế   ă  1999  

10/         ễ  T ế  T1          :  ă  1983              ơ              

                                         T                                 

                Q7                              ả       ự         Q8     

                ă  1986                           ủ  Q9   ă  1988        

          ả    ấ   ủ  Q1   ă  1997       Q  ế          74/QĐ-T         

18/11/1997                       B                 B                        

 ế   ă  2000               ả               ông               ă  1983  ế   ă  

1999 Trung tâm A  V    A               B (Công ty B          ự         ế    

 ả                       Ông kh i ki n yêu c u Công ty B  V    A hoàn trả ti n 

                 ả tr  cấp thôi vi c, b       ng thi t h i ti                

 ă  1983  ế   ă  1999  

11/ Ông P    Vă   2          :  ă  1986              ơ              

                                         T                                  

 ả    ấ     Q5                  ă  1997             T         A         

V    A                         ế   ă  2000               ả                   

              ă  1987  ế   ă  1999 T         A  V    A               B 

(Công ty B          ự         ế     ả                  ông. Ông kh i ki n yêu 

c u Công ty B  V    A hoàn trả ti                    ả tr  cấp thôi vi c, b i 

    ng thi t h i ti                 ă  1986  ế   ă  1999  

T    Vă   ả     312/TT  -  TV      25/11/1994   ự                   

                        ả                ă  1995,   ự                     

       ả    ấ          ự    ơ  ấ        ế                    : P               

     ả                 210  /  /                    ơ               ơ      

                                  ả                                             

                      ế     ả                            ủ                 16 

        ơ         : 

- V    A h      ả          ả                      ấ     i         

3 221 082 900                                     ả              368 000 000 

               : 3 589 028 900       

- Công ty B h      ả          ả                      ấ               

578 281 200                                     ả              64 000 000       

t ng c   : 642 281 200   
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 ạ                                                                 

      V           ạ            ủ        của Vi n A             

 ă  1985    ự       Q  ế          1126-QĐ-U T       31/10/1985    

              ấ   ủ              N             H giao cho Trung tâm A. T   

      ả                    03/02/1986   ữ                       T      ả     

                      N                     S, Nông t      N    T         

                                                                 ủ       

       N       ơ                  ấ    ả     ế           ự  ủ  T        H      

81        383          L 34   Trung tâm              ả    ấ                   

trong T        H        ủ                                         ả     ế  

     ă                                                               ắ        

T                                        ủ                              T     

tâm.                       ấ                                             ả  

  ấ                    ấ                              ả    ấ ; T                

                                      ả    ẩ                       ả    ấ  

  ơ                         ;                              ủ                    

 ế     ế                         T                     ủ    ữ             

       ễ                   ế        10/1997   ữ  T                           

                                 

 ă  1997       Q  ế          2563/  /T         07/10/1997  ủ     

               P                      ế                      ơ      T         A 

             B  T     11/1997  T            Q  ế          74/T    /QĐ    

                                        B                 B             206 

          157                          49                                

                n nên   ữ                                p B             

                           02                            T        ),  ế        

01/2000               ơ                       ế               ả              

               

T ự                          ă     941/U   -        15/3/2011  ủ  

  ủ                                T      V                              16 

                 ơ                        ả                   ả              

          T                                            01/1990  ế   ă  1999  

     24/4/2011  V    A      ự                          ả              

          T                    210 017 520                16                   

        47 304 000       V    A              171 713 520                    

   33    ả                        T       ế           ơ                       ả  

             ủ  16                 ă     102/  -          10/6/2011   Đ  
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 ả   ả             ủ                                ủ              ả          

              T                                       T             ế   ủ     

L        – T  ơ                            ả         Vă   ả     

1480/LĐT   -          11/5/2012           ế     ả                      

                                                                         

   ả                         ă  1990  ế   ă  1999   ữ  T         A    16     

                             ủ  P                                          

       ặ                          ơ                                            

                          ơ               ủ                          ơ           

 ơ     T         A     ă  1982  ế   ă  1999               ơ               

                ả                                          ả                   

     T       ả                                                                

          ả                        T         V    A                      

 ủ  16                      T       ă               ủ                 ả     ế   

 ạ                                                  ạ                

               ại di n theo ủy quy n của Công ty B             

T    Q  ế          2563/  /T         07/10/1997  ủ                 

   P                                           ơ         T         A       

       B   ự                     V         T     11/1997  T            

Q  ế          74/QĐ-T         18/11/1997                     206          

              B (nay Công ty B               157                           

        49                                   ế                                

B                                V         Đế   ă  2000                   

Công ty B             ế                         ự             ả              

                   14                             ả                   ả       

           ă  1998  ế   ă  1999              ơ                              

T    ả               ơ   ẩ     01/2018/LĐ-ST      15/6/2018  ủ  T   

                  N            T        ế      : 

 ă                   ả  6 Đ    32  Đ    147                      ự;      

   ế     326/2016/U TVQ       30/12/2016  ủ                   Q        

                       ễ     ả             ả                             T       

 ă     Đ    14 P                            ă  1990; Đ    27  Đ    32 

   Đ    147                   ă  1995;              153/2016/ Đ- P; Đ    14 

                     05/2015/ Đ- P    Q  ế          595/2017/QĐ-BHXH 

T       : 
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  ấ                                   ủ  16                              

           ả                      ấ             

        ấ                                         ả               

     V    A   ả         ả              ả                  16              

                         ă  1990 – 1997: 

-        ả               ả             : 1 823 698 800       

- T    ấ           : 393 700 000       

Công ty B   ả         ả              ả                  14              

                         ă  1998 – 1999        ả     : 

-        ả               ả             : 386 845 200       

- T    ấ           : 90 300 000   ng. 

          ả                                                              

                            ủ        ơ    ự  

     28/6/2018  V    A        ơ             ả               ơ   ẩ     

01/2018/LĐ-ST ngày 15 tháng 6 nă  2018  ủ  T                     N       

     T                        : S    ả      ơ   ẩ     01/2018/LĐ-ST ngày 

15/6/2018 củ  T                     N                                   ủ  

        ơ   

      28/6/2018, Công ty B        ơ             ả               ơ   ẩ  

   01/2018/LĐ-ST      15       6  ă  2018  ủ  T                     N       

     T                        : S    ả      ơ   ẩ     01/2018/LĐ-ST ngày 

15/6/2018 củ  T                     N                                   ủ  

        ơ   

     29/6/2018     P    T    1            ơ                            

ủ         ủ              ơ                  ả               ơ   ẩ     

01/2018/LĐ-ST      15       6  ă  2018  ủ  T                     N       

     T                        :  

-      V    A        ả                  ả                      ấ            

   900 982 220     ;  

-          ơ    ả                           ả                         

450 000 000                V    A   ả             386 000 000              

ty B   ả             64 000 000               ủ                  ă              

2 000 000       
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Ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân t nh Ninh Thu n phát bi u vi c tuân 

thủ pháp lu t t  t                     m giải quyết v  án: 

- Thẩm phán, H     ng xét x         ơ    ự chấ                    t t  

t ng t  khi th  lý v                i phiên tòa. 

-                       i s  d          ng không có quan h        ng, 

không có m     ơ       s    ơ                     ng t  th        1982  ến 

31/12/1999, vì trong khoảng th            16             ng làm vi c theo hình 

th c nh n khoán công vi c t  các   i sản xuất, không trực tiếp ký kết h     ng 

      ng v       i s  d          ng nên khoảng th                     c xem 

là th                      T           13/NV ngày 04/9/1972 của B  N i v . 

Ngày 01/01/1995, B  lu             ă  1994       u lực, bắt bu       i s  

d          ng phải tham gia bảo hi m xã h                   ng. Thực tế,     i 

s  d                      nh thu khoán bảo hi m xã h                  ng n p 

b ng lúa   ă  1995   Đế   ă  2000      i s  d          ng m i ký kết h p 

           ng v                                nh của B  lu         ng 1994. Vì 

v y chấp nh n m t ph n yêu c u kháng cáo của các b   ơ ;         ấp nh n 

kháng cáo củ          ơ ;         s    ơ   1 35        ơ   730 000  t  ngày 

01/01/1995    tính các khoản tr  cấp thôi vi c, hoàn trả ti         ảo hi m xã 

h                   ng. Hủ            giải quyết ph n yêu c u b       ng thi t 

h i v  bảo hi m xã h                  ng rút yêu c u kh i ki n, rút yêu c u kháng 

      i v i ph n này. 

NH   ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[ ] V                 ậ                            sự    ủ  ụ   ố  ụ   

 ả      ơ   ẩ              ế                                          

  ấ             ơ                                ả            ả               

                      ả                 ả           ấ                   ả         

                         ấ        ả               Đ                     ả       

               ấ              T                                     ế        ả  

    ơ   ẩ       ả     ế   ả                              ấp nêu trên nên không vi 

                    ủ               

            ơ          ấ            ă  2007       ơ   ế       ơ      

             ế                                           ế       27/6/2013  

        ơ       ơ             ế  Tòa án nhân dân hu    N        ả        

        ế       ủ              ơ                                             

C     ơ    ự   ự            ủ                                       ự      T   

     ấ        
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Sau k         ế                     ẩ   Công ty B không yêu c u Lu      

Ph   Vă  P  ảo v  quy n và l i ích h p pháp     c Tòa án cấp phúc thẩm chấp 

nh n. 

[ ] X              ủ                     

Đơ             ủ              ơ           ơ                      T      

 ấ         ẩ                       ơ                      ả      ơ   ẩ , yêu 

    T       ấ         ẩ    ấ          ả             công tác     ă  1982  ế  

 ă  1989                 ơ         ả               ả                  ấ  thôi 

    .    ả                 ă  1990  ế   ă  1999          ả      ơ   ẩ    ấ  

                           

T    hiên tòa,                     ủ         ủ  các         ơ  rút yêu 

                 ả                                ả              và rút kháng cáo 

                                 ơ    ấ           T       ấ         ẩ   ủ  

          ả      ơ   ẩ              ả     ế                       ơ          

            ơ                                                                   

 ủ              

        ơ                     ả      ơ   ẩ                       ữ        

                            T       ấ         ẩ                                

 ủ              ơ         ơ    ự                    ả     ế         

[2.1]                     ủ         ủ          ơ          ả              

                  ủ          ơ            : 

-                                                                      

                                                                           

      ấ        ữ                 ơ                      ủ  16                     

                            ;  

-                                                             ă  1999 

                  ế               ả                     ơ                     

        ả          ủ                      Đ    7 P                           

 ă  1990  PL  ĐLĐ)                      ả                   ả              ả 

      ả                         ấ             ự                                

                              ấ                         ả     ế     ế         

            ả                              ă  1982  ế   ă  1999     16       

          

[2.2] V    A           : 

-                                                                       

         (Nă  1985     ự       Q  ế          1126-QĐ-U T       31/10/1985 



12 
 

T                     ả    ấ                         T        H        ủ      

                                   ả     ế       ă                             

                                  ắ        T                                  

      ủ                              T                                ấ      

                                       ả    ấ                    ấ            

                  ả    ấ   T                                                     

 ả    ẩ                       ả    ấ    ơ                                     

                   ủ                     ế     ếu                      ; 16 

            ng không xác l p quan h        ng, không có m     ơ       s  

  ơ                     ti     ơ        ến ngày 31/12/1999               ă  

c     bu c Vi n A phải b       ng; 

- Những tài li u ph i h p giải quyết khiếu n i theo sự ch    o của UBND 

t nh Ninh Thu       c th                    ơ     i ki n             i th i 

gian công tác ch      i s  d          ng không b  truy thu; Hi n         i lao 

                ấp thì nhữ      ơ         a thu               ấm d          

không chấp nh n dùng các th a thu            ă     giải quyết v  án; 

- Tòa án cấ   ơ   ẩm tuyên bu c Vi n A phải b       ng các khoản ti n 

                         ơ      ă     pháp lu            nh s  ti        ản án 

 ơ   ẩ       ;          ngh  Tòa án cấp phúc thẩm s a toàn b  bả      ơ   ẩm 

        ng bác toàn b  yêu c u kh i ki n củ              ơ   

[2.3] Công ty B           : 

-                      ng kh i ki n thu         ng công nh t theo tiết a 

     4 T        13/ V      04/9/1972  ủa B  N i v  nên khoảng th i gian t  

1982  ế  31/12/1999          c xem là th i gian công tác    c ch ng minh 

b         ă   ản trả l i của Bảo hi m xã h i Vi t Nam, B  L        T  ơ   

binh và Xã h i Vi t Nam;  

- Quyết   nh s  1126/QĐ/U /T       31/10/1985  ủa Chủ t ch UBND 

t nh Thu n Hải thu h i ru     ất củ           ng N, T        H giao cho Trung 

tâm A     16             ng không thu c biên chế; 

- Quyế    nh s  508/QĐ/T /TT   ngày 12/12/1988 của Trung tâm A 

thu c              T      ơ   khoán sả     ng, khoán bảo hi m xã h i cho các 

     ơ           – V n tải; R       i tr ng tr t không có n i dung khoán Bảo 

hi m xã h i.      ,    ngh  Tòa án cấp phúc thẩm s a bả      ơ   ẩm theo 

   ng không chấp nh n toàn b  yêu c u kh i ki n của các         ơ   

[3] Tòa án         :  



13 
 

T       ấ   ơ   ẩ                              ủ                         

                  ấ                                    ă  1999                 

g ả     ế        là sai.  ả      ơ   ẩ          ấ                yêu          

      ủ          ơ                        ơ                                      

          ả      ơ   ẩ               ơ    ả    ự                      ế   ă      

[3.1] Q         ủ                         ă  1982  ế  31/12/1994 

-  ă  1985   nh Thu n Hải ban hành Quyế    nh s  1126 ngày 31/10/1985 

thu h    ất củ           ng N và T        H giao cho trung tâm A (Quyế    nh 

1126)           T        H có 81 h  bao g   383     i. T i biên bản bàn giao 

ngày 03/02/1986 S  Nông nghi p Thu n Hải, UBND huy n N, UBND xã S, 

         ng N, Trung tâm A ch    o giải quyế    i s                   a 

   ơ          :“…Trung tâm sẽ tuy n d ng nhữn  n     c   ủ tiêu chuẩn theo 

     ịnh của Sở La    ng vào công nhân, s  còn l i sẽ b  trí sắp x   c n  ăn, 

vi c làm cho họ nhằm ổn  ịnh   i s ng thông qua vi c làm h     ng, làm khoán 

      c h ởng theo k t qu  lao   ng cu   cùn ”; 

- Quyế    nh s  508/QĐ/T /TT        12/12/1988   L 395  của Trung 

tâm A thu                T      ơ  , thực hi n khoán sả     ng, q     nh: 

      i tr ng tr t hình th                           n ti     ơ        cấ     

tính toán tr  trong sả     ng giao khoán; Đ   ảm bả    i s ng cho CBCNV 

trung tâm phân b  ru ng khoán cho công nhân 0,1ha làm cải thi     i s ng; 

0,2ha giải quyế       ă     c làm m i v ;                i có trách nhi m huy 

           ng theo kế ho       c giao cho m     i, nhữ              ng ngoài 

ru                 c thanh toán ti     ơ     ơ     ơ   4      /           nh 

m c. Ph  l c kèm theo quyế    nh này th  hi n Đ    ơ          là 150 ;      

v n tải BHXH là 0 70 ; C  03 tháng l    T            Đ i Tr i tiến hành quyết 

                ết quả sản xuất 1 l          y nhữ                           nh 

                   i tr ng tr t; 

Những ch ng c  nêu trên ch         16                        i ki n 

không có h                           c vào công nhân mà thực hi n công vi c 

khoán theo mùa v  thu c T        H  16             ng thu         ng khoán 

khâu tr ng tr t nên không có chế    Bảo hi m xã h    Đ i chiếu v         nh t i 

tiế         4 T           13/NV ngày 04/9/1972 của B  N i v        nh “Th i 

gian làm công nh t, có vi c thì làm, không có vi c l i nghỉ, na      nơ  n  ,  a  

    nơ   h c,      h  n  ự do, làm gia công, mang v  nh      (cơ   an  h n  

qu n  ý)      h n     c tính là th     an c n    c”.  

 - Pháp l nh h              ng có hi u lực ngày 10/9/1990, th a nh n hình 

th c h     ng b     ă   ản hoặc b ng mi     Đ  u 6); Th a nh n h     ng theo 
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mùa v  hoặc công vi c nhấ        Đi u 11); Khi h              ng v i th i h n 

      nh hoặc theo mùa, v  kế                       ng v n tiếp t c làm vi c và 

không bên nào t  ý mu n chấm d t h              ng, thì h                    

mặc nhiên tiếp t c có hi u lự       ến khi m t trong hai bên tuyên b  chấm d t 

 Đi u 14). Trong v  án này, giữ      i s  d                    i s  d ng lao 

  ng không có h              ng, không có m     ơ    không th a thu n bảo 

hi m xã h i.      L 358  359  360          Biên bản cu c h p liên ngành ngày 

10/6/1991 giữa Trung tâm A v i UBND huy n N, xã S, xóm J ch    ựng n i 

dung “T  nă  1986   n nay theo quy    ịnh 1126/ QĐ/U -TH ngày 31/10/1985 

t      n H do Trung tâm qu n lý. Giao Xóm J cho UBND xã S qu n  ý. Đ  gi i 

quy     i s ng bà con Trung tâm A sẽ cho xóm J    n  ấ  canh   c”. N i dung 

này ch ng minh l p lu n, tranh lu n của hai b   ơ         ă    , 16     i lao 

  ng nh n khoán vi             i sản xuấ         ấ                        i 

s ng     i dân thu c T        H ch  không thu                            

 ơ           n. T i phiên tòa, nhữ               ng th a nh n h  biết không 

   c ký h     ng l                       ng các chế    trong khoảng th i 

gian này                     ấp. 

- Ngh    nh s  165- Đ T      12/5/1992  ủ   Đ T    ng d n Pháp 

l nh H                                 nh v  s        ng t   Đ  u 11 khoản 2 

       : “Sổ  a    n  cấ  ch  c c        n       ịnh      h  n 1 Đ    1 của 

N hị  ịnh n  ; ch a cấ  ch  c c        n    a      h     n   a    n         

c n     c nhấ   ịnh     h    ùa,    c   h   h n   ớ  1 nă  h ặc   a      h   

  n   ằn     n ”.       y pháp lu                  ến th         ă  1992  

    i s  d          ng      thực hi n s        ng     16             ng làm 

công vi c theo mùa v , giao kết h     ng b ng mi ng không vi ph m pháp lu t 

      ng. T                          ng th a nh n khô      c ký h     ng lao 

  ng, công vi      c làm là nh n khoán công vi c t        i sản xuất. 

[3.2] Q         ủ                             01/01/1995  ế   ă  31/12/1999 

-         L         ă  1994          ự       01/01/1995               

           ắ                              ữ                           10 

                    ữ                                                       

       ả                              Đ    149                            

      ế         ấ                                                    ả           

        ấ      ả  1 Đ    141                               ữ    ơ          

     10             ặ        ữ                           03                   , 

  ặ                              ấ                            ả            

                ơ                               ả                            

                     ự          ặ   ự             ả       (Khoả  2 Đ  u 141). 
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      y, t       01/01/1995      i s  d                          ng phải tham 

gia bảo hi m bắt bu c. Thực tế diễn biế        ng giữ             c thực hi n 

        lu             ă  1994    c ch                :          Trung tâm 

A                            312/TT  /  TV      28/11/1994        ả  

  ấ  L    ă  1995        /     ả              210     L 312   

-  ă  1996    ữ                                                      

                            : Các bà H4, K, D1       Đ   3; Các bà H3, H1, T2, 

D2, H5, Ng, L1 và các ông N, T1, L2       Đ   1;          2     Đ1       Đ   

2                                     379  380  ế  394.                     ả  

                         ủ          ơ               T1                      

      ă  1986     vì  ế                 31/12/1999 ông T1               

                                     T1          15                     

   ế               ấ           ơ            ơ     

- Q  ế                          74 T   /QĐ      15/11/1997  ủ  Trung 

tâm A –              V        (BL.140)                                     

                        ả    ấ   ủ  Trung tâm A                           

       B                    V                   18/11/1997    ế          

sách Trung tâm A                 ế  31/12/1997  T               è     ế  

           ữ                côn                           ơ                    

t                            ơ                16                          ng H2, 

bà H4       Trung tâm A; bà H1,     Đ1, ông M, ông N, bà H3, ông T1, bà D1, 

bà H5, bà D2, bà L1, bà K, ông L2, bà T2, bà Ng                 B        ơ   

 ự                     ả        ấ    L.583).  

-  ă          ă   ả    ả     ế     ế         ả     ế          ấ   ủ      

ban, ngành do   ủ      U              T            ; Vă   ả    ả      ủ   ả  

            V            L        T  ơ                  V              ữ  

  ữ                                                                     , ti n 

công, ti     ơ   trong khoảng th i gian này n             ă        tính th i 

gian công tác, th i gian tham gia bảo hi m xã h i. Bảo hi m xã h i Ninh Thu n 

trả l       T          ng h p             c có quan h               c ngày 

01/01/1995 thì Bảo hi m xã h            ghi nh n th             bảo hi m xã h i 

                ng ch  không truy thu BHXH   i v       i s  d          ng 

hoặ              ng (BL.581). T              ả   ả                          

                  ắ   ả                     ủ                      T        ấ  

                 ả     ế         ủ                                       ấ  

                 ủ          ơ                             ă  1982  ế  1989    

               ấ                    ả            ả                 ấ           

                 ủ      ơ                           ả               01/01/1995 
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 ế       31/12/1999                ả       ấ                    ả       ả       

         

[4] C                                        ợ                ậ  

    s    

[4.1] T           ả       ả              

-    ả                     01/01/1995  ế  31/12/1999   ữ                

                                 ế                                         

  ơ            ơ            ả             ;           ơ                      

       i v               ng (BL.223).  ơ       ả                       

  ữ                             ả                 01/01/1995              

                                ả               

-         L         ă  1994           ự                    01/01/1995 

         16                  ả            ả        ắ        T ự   ế          

                               ả                                    ả     

               ả                                                         ả  

   ng lúa. T          ế                                  ế    ả           ủ  

T       ấ         ẩ         ă     2442/ST -QL  S      17/9/2018  ủ  S  

T              T       ẽ  ấ                                 T       ấ       

  ẩ    ấ             ơ   730.000          ơ   1.35           ơ         ả  

             ă  2001                ả         ả       ả                     : 

+ T       01/01/1995  ế       31/12/1997  V    A         14          

                 1  Đ1, M, N, H3, T1, D1, H5, D2, L1, K, L2, T2, Ng       ả  

       ả                                      7 095 600 ;      tính: 36 tháng 

  20%    1 35   730 000     

+ T       01/01/1995  ế       31/12/1999, V    A         02          

         2, bà H4       ả         ả                                    n 

11 826 000 ; Cách tính: 60         20%    1 35   730 000    

+ T       01/01/1998  ế  31/12/1999          B         14          

                 1  Đ1, M, N, H3, T1, D1, H5, D2, L1, K, L2, T2           ả  

       ả                                      4 730 400 ;      tính: 24 tháng 

  20%    1 35   730 000    

[4.2] T          ả      ấ            

Đ  u 42 khoản 1 của B  lu             ă  1994       nh: Khi chấm d t 

h                   i v                                  ng xuyên trong doanh 

nghi     ơ   an, t  ch c t  m    ă               i s  d          ng có trách 

nhi m tr  cấp thôi vi c, c  m    ă         c là n           ơ      ng ph  cấp 
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  ơ     ếu có. Trong v  án, 16         ơ  kh i ki n             13     i    

chấm d t h              ng; Hi n nay bà T2, bà H5, ông L2 v n        m vi c. 

T          nh củ  Đ  u 42 khoản 1 B  lu             ă  1994          ng h p 

của bà H5, bà T2, ông L2                 ă        kh i ki n, lẽ ra c n phải hủy 

            giải quyết ph n yêu c u này của bả      ơ   ẩm. Tuy nhiên, các 

  ơ    ự th a nh n hi n nay bà H5, bà T2, ông L2            ủ t c chấm d t 

h              ng; Các b   ơ                giải quyết quy n l i, các chế    của 

bà H5, bà T2, ông L2 t  th         ă  2000     v  sau nên Tòa án cấp phúc thẩm 

xét thấy không c n phải hủy m t ph n bả      ơ   ẩm theo nh     nh nêu trên.  

-           198/ Đ- P      31/12/1994       ự       01/01/1995     

     “Th     an        c      nh  r  cấ   h      c     ổn   h     an         h   

c c   n h     n   a    n       a     ,    c  h     n    a       ằn     n     

n      a    n   hực           c ch  n          n   a    n    ”  Đ    10    ả  

3                       ả                31/12/1994             , 16           

                    ự             ủ  T           13/NV ngày 04/9/1972 của B  

N                c tính th i gian công tác.  

- Trong khoảng th i gian t  01/01/1995  ến 31/12/1999 giữ      i s  

d                            ng không có quan h  ti     ơ       n công, h  s  

  ơ          ơ           T      cấp phúc thẩm chấp nh n dùng m     ơ      

h  s    ơ                  ă  2001    tính, c  th         : 

+ T       01/01/1995  ế       31/12/1997, V    A         14          

                 1  Đ1, M, N, H3, T1, D1, H5, D2, L1, K, L2, T2, Ng       ả  

      ả           ấ                                  1 478 250 ;          : 3  ă    

(1.35   730 000  /2).  

+ T       01/01/1995  ế       31/12/1999  V    A         02          

g        2, bà H4       ả        ả           ấ                                  

2 463 750 ; Cách tính: 05  ă     1 35   730 000  /2   

+ T  ngày 01/01/1998  ế  31/12/1999  Công ty B s  d    14     i lao 

  ng nên phải trả tr  cấp thôi vi c cho các ông, bà H1  Đ1, M, N, H3, T1, D1, 

H5, D2, L1, K, L2, T2, Ng m       i 985 500 ; Cách tính: (1.35 x 730.000 x ½) 

  2  ă   

[4.3] T                         

T                    ẩ           ơ                       ; R             

                                      ơ    ấ           T       ấ         ẩ  

 ủ              ả     ế                       ơ                  ơ       



18 
 

                                                       ủ                        

 ự  

[5] V       í 

- V    A   ự                                      148 613 400        ả  

             ơ   ẩ       3%  ủ                 ả    ự                 

- Công ty B   ả    ự                                      80 022 600      

  ả               ơ   ẩ       3%  ủ                 ả    ự                 

-             ơ          ả               ơ   ẩ   

-         ả      ơ   ẩ            ơ    ự         ả                   

  ẩ   

T    ữ    ă     nêu       T       ấ         ẩ          ấ             

                ủ          ơ     ấ                           kháng cáo  ủ     

 ơ     ấ                                   ủ          ơ     ấ            

       ả     ế         ủ                      ả      ơ   ẩ   

V       ẽ        

Q YẾ  ĐỊ    

    ụ  :  

- Đ    308    ả  2  Đ    32    ả  1              Đ    147    ả  1  Đ    

148    ả  2  Đ    313    ả  6  Đ    299  ủ                       ự; 

- Đ    48  ủ                   2012; Đ    6  11 Pháp l nh h     ng lao 

    ; Đ  u 3 và 11 Ngh    nh s  165- Đ T      12/5/1992  ủ   Đ T    ng 

d n Pháp l nh H                ; Đ  u 141 khoả  1    2; Đ  u 149 B  lu t lao 

      ă  1994;           198/ Đ- P; T           13/ V      04/9/1972 của 

B  N i v ; 

- Danh m c án phí, l      T         c ban hành theo Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; 

- Khoả  2 Đ  u 468 B  lu t dân sự 2015; 

          

1. Chấp nh n m t ph n yêu c u kháng cáo của Công ty B; Chấp nh n m t 

ph n yêu c u kháng cáo của Vi n A; Không chấp nh n yêu c u kháng cáo của 

các ông, bà Nguyễn H ng L2, Nguyễn Th  Khánh T2, Bùi Th  D2, Lê Th  H5, 

Ph m Th  H1, Nguyễn Tiến T1, Tr n Quang N, Tr n Th  H3  V  T   D1  Đ u 
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Th  L1, Hoàng M    Đ1, Nguyễn Th  Ng, Nguyễn Th  K, Ph m Xuân M, Phan 

Vă  H1, V  T   H4. 

2. Chấp nh n m t ph n yêu c u kh i ki n của các ông, bà Nguyễn H ng 

L2, Nguyễn Th  Khánh T2, Bùi Th  D2, Lê Th  H5, Ph m Th  H1, Nguyễn Tiến 

T1, Tr n Quang N, Tr n Th  H3  V  T   D1  Đ u Th  L1, Hoàng M    Đ1, 

Nguyễn Th  Ng, Nguyễn Th  K, Ph m Xuân M, P    Vă  H1, V  T   H4. 

2.1. Bu c V    A   ả                     ả                             

bà Nguyễn H ng L2, Nguyễn Th  Khánh T2, Bùi Th  D2, Lê Th  H5, Ph m Th  

H1, Nguyễn Tiến T1, Tr n Quang N, Tr n Th  H5  V  T   D1  Đ u Th  L1, 

Hoàng M    Đ1, Nguyễn Th  Ng, Nguyễn Th  K, Ph m Xuân M m       i s  

ti n 7 095 600  (     r     h n   ră  ch n   ơ   ă  n  n      ră    n ). Bu c 

V    A   ả                     ả                        P    Vă  H2, bà V  

T   H4                   11 826 000  (M         r         ră  ha    ơ      

n  n   n ). 

2.2. Bu c V    A   ả                    ả      ấ                            

Nguyễn H ng L2, Nguyễn Th  Khánh T2, Bùi Th  D2, Lê Th  H5, Ph m Th  H1, 

Nguyễn Tiến T1, Tr n Quang N, Tr n Th  H3  V  T   D2  Đ u Th  L1, Hoàng 

M    Đ1, Nguyễn Th  Ng, Nguyễn Th  K, Ph m Xuân M                   

1 478 250        V    A   ả                    ả      ấ                    Phan 

Vă  H2, bà V  T   H4                   2 463 750   

2.3.              B   ả                     ả                        

ông, bà Nguyễn H ng L2, Nguyễn Th  Khánh T2, Bùi Th  D2, Lê Th  H5, Ph m 

Th  H1, Nguyễn Tiến T1, Tr n Quang N, Tr n Th  H3  V  T   D1  Đ u Th  L1, 

Hoàng M    Đ1, Nguyễn Th  Ng, Nguyễn Th  K, Ph m Xuân M              

     4 730 400   

2.4. Bu c Công ty B phải chi trả tr  cấp thôi vi c cho các ông, bà Nguyễn 

H ng L2, Nguyễn Th  Khánh T2, Bùi Th  D2, Lê Th  H5, Ph m Th  H1, Nguyễn 

Tiến T1, Tr n Quang N, Tr n Th  H3  V  T   D1  Đ u Th  L1, Hoàng M    Đ1, 

Nguyễn Th  Ng, Nguyễn Th  K, Ph m Xuân M m            c nh n s  ti n 

985 500   

2.5. S  ti n của ông Ph m Xuân M do nhữ       i th a kế của ông Ph m 

Xuân M là bà Tr n Th  Đ      P  m Xuân D, ông Ph m Xuân L, nh n. 

2.6. Hủy m t ph n bả     L         ơ   ẩm s  01/2018/LĐ-ST ngày 

15/6/2018 củ  T                     N           giải quyết ph n yêu c u b i 

    ng thi t h i ti n bảo hi m xã h  ;         ơ     c quy n kh i ki n l     i 

v i ph n yêu c                     nh của pháp lu t t  t ng dân sự. 
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K     n    n        c  h  h nh  n c   ơn     c    h  h nh  n, n   n     

 h    h  h nh  n ch    r     n  hì  h    r           ớ        n ch    r   h       

  ấ     c      ịnh     Đ    468  h  n 2 của          ân  ự nă  2015   ơn   n  

 ớ   h     an ch    r       h         hanh    n.  

 . V       í 

3 1  Á       ơ   ẩ : 

- V    A   ả       4 458 402  án phí. 

- Công ty B   ả       2 400 678  án phí. 

-             ơ          ả             . 

3 2  Á             ẩ : 

- V    A             ả 300 000                        ẩ  theo biên lai 

                                T         0013569 ngày 28/6/2018  ủ          

T                ự       N. 

- Công ty B             ả 300 000                        ẩ  theo biên 

                                    T         0013570 ngày 28/6/2018  ủ          

T                ự       N. 

T           ả      Q  ế                                       Đ    2 

L    T                ự                                 ự          ả           

        ự                                                              ự        

T             ặ       ỡ     ế T                             Đ    6  7    9  ủ  

L    T                ự;           T                  ự                         

Đ    30  ủ  L    T                ự  

Á            ẩ                     ự                               

(03/10/2018)./.  

 ơi nh n: 

- Đ ơ    ự  21); 

- V S             T      1); 

- T          N (1); 

-         T   S       N (1); 

- P      T V T    1 ; 

- L       ơ      ă     -TP (3). 

TM. HỘ  ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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